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KẾ HOẠCH

Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo 

giai đoạn 2011-2015


 Thực hiện Chỉ thị số 1752/CT-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức tổng điều tra hộ nghèo trên toàn quốc phục vụ cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2011-2015.
Căn cứ Văn bản số 3385/LĐTBXH-BTXH ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quy trình tổng điều tra hộ nghèo theo Chỉ thị 1752/CT-TTg.

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo (sau đây gọi tắt là tổng điều tra hộ nghèo) theo chuẩn nghèo đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh, như sau:
I. Mục đích - yêu cầu

Điều tra, xác định đối tượng và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 để xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, và thực hiện các chính sách an sinh xã hội của tỉnh giai đoạn 2011-2015, đồng thời phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu và công tác quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Cuộc tổng điều tra hộ nghèo phải được tiến hành từ thôn, xóm, bản, tổ nhân dân (sau đây gọi chung là thôn) trực tiếp đến từng hộ gia đình, đảm bảo đúng quy định, công khai, dân chủ, có sự tham gia của các cấp, các ngành và của người dân, phản ánh chính xác thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đặc điểm về nghèo trên địa bàn tỉnh.
II. Tiêu chí điều tra

Áp dụng theo tiêu chí chung của toàn quốc được quy định tại Chỉ thị số 1752/CT-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

1. Mức chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015 như sau:

- Khu vực nông thôn: Những hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng (từ 4.800.000 đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo.

 - Khu vực thành thị: Những hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/người/tháng (từ 6.000.000 đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo.

2. Mức cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015 như sau:

- Khu vực nông thôn: Những hộ có mức thu nhập bình quân từ 401.000 đồng/người/tháng đến 520.000 đồng/người/tháng là hộ cận nghèo.

- Khu vực thành thị: Những hộ có mức thu nhập bình quân từ 501.000 đồng/người/tháng đến 650.000 đồng/người/tháng là hộ cận nghèo.
III. Đối tượng, phạm vi: Toàn bộ hộ dân cư trên phạm vi toàn tỉnh.
IV. Thời gian và phương pháp điều tra. 
1. Thời gian điều tra: 
Thời gian tiến hành tập huấn, điều tra và tổng hợp số liệu từ ngày 01 tháng 10 năm 2010 đến ngày 30 tháng 11 năm 2010.

2. Phương pháp điều tra:
Được kết hợp bằng nhiều phương pháp để lập được danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương, cụ thể:
- Sử dụng các phiếu khảo sát nhanh để thu thập thông tin của tất cả các hộ gia đình về tình hình nhà ở, tài sản, đặc điểm tình hình việc làm, sản xuất- kinh doanh của hộ để rà soát tách các nhóm hộ có khả năng không nghèo, hộ khả năng nghèo và hộ phải điều tra thu nhập để xác định hộ nghèo và hộ cận nghèo;
- Căn cứ tỷ lệ hộ nghèo cấp tỉnh do Tổng cục Thống kê công bố, tiến hành sử dụng phương pháp chuyên gia, có sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) cấp tỉnh, cấp huyện trong việc xác định tỷ lệ hộ nghèo của cấp huyện, cấp xã, cụ thể:

+ Cấp tỉnh sẽ xác định và công bố tỷ lệ hộ nghèo của các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện);

+ Cấp huyện sẽ xác định và công bố tỷ lệ nghèo của các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã).  

- Tổ chức hội nghị bình xét, trưng cầu ý kiến của người dân sinh sống tại thôn đối với danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn mới.

- Căn cứ danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo chính thức sau điều tra, tiến hành thu thập thông tin về các đặc trưng của hộ nghèo, hộ cận nghèo để xây dựng cơ sở dư liệu phục vụ công tác quản lý, theo dõi hộ nghèo. 

3. Quy trình điều tra: (theo tài liệu hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thống kê tỉnh) 
V. Nội dung và các bước tiến hành điều tra:
1. Từ ngày 01/10/2010 đến ngày 10/10/2010
- Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí điều tra, bộ công cụ điều tra.

- Tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ, quy trình điều tra cho thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp tỉnh, các giám sát viên cấp tỉnh, đại diện Ban Chỉ đạo cấp huyện. Thành phần gồm:

+ Các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (lãnh đạo và chuyên viên);

+ Các giám sát viên cấp tỉnh (cán bộ thuộc Cục Thống kê tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội);

+ Đại diện Ban Chỉ đạo cấp huyện (gồm: Trưởng Ban Chỉ đạo, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Thống kê);

- Hoàn thiện bộ công cụ điều tra, in tài liệu, phiếu điều tra và các mẫu biểu tổng hợp.
2. Từ ngày 11/10/2010 đến ngày 15/10/2010.
Tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ điều tra ở cấp huyện, thành phố, thành phần gồm: Thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện; đại diện các cơ quan phụ trách xã; đại diện Ban Chỉ đạo cấp xã (ít nhất 4 thành phần: Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã, Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc xã (hoặc đoàn thể); cán bộ làm công tác giảm nghèo; cán bộ Văn phòng xã làm công tác thống kê).
3. Từ ngày 16/10/2010 đến ngày 26/10/2010
Tổ chức hội nghị quán triệt công tác điều tra tại xã; tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra cho các trưởng thôn, hoặc cán bộ làm công tác điều tra tại thôn.
4. Từ ngày 27/10/2010 đến ngày 30/10/2010: Các thôn tổ chức họp thôn để phổ biến về kế hoạch điều tra, hẹn lịch khảo sát tại hộ gia đình.
5. Từ ngày 31/10/2010 đến ngày 09/11/2010: Triển khai các bước điều tra tại thôn, hộ gia đình.

6. Từ ngày 10/11/2010 đến ngày 12/11/2010: Các xã, phường, thị trấn tổng hợp báo cáo kết quả sơ bộ về Ban Chỉ đạo cấp huyện. Ban Chỉ đạo cấp huyện tiến hành phúc tra kết quả điều tra tại các xã, phường, thị trấn.

7. Từ ngày 13/11/2010 đến ngày 14/11/2010: Các huyện, thành phố tổng hợp và báo cáo sơ bộ kết quả điều tra về Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.  

8. Từ ngày 15/11/2010 đến ngày 17/11/2010: Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tiến hành phúc tra kết quả điều tra tại các địa phương.

9. Ngày 18/11/2010: Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tiến hành họp xem xét, cho ý kiến về kết quả điều tra, xác định và thông tin về tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của các huyện, thành phố.

10. Từ ngày 19/11/2010 đến ngày 20/11/2010: Căn cứ tỷ lệ nghèo đã được Ban Chỉ đạo cấp tỉnh dự kiến, Ban Chỉ đạo cấp huyện tiến hành họp xem xét, điều chỉnh kết quả điều tra và dự kiến tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cho các xã. 
11. Từ ngày 21/11/2010 đến ngày 22/11/2010: Căn cứ tỷ lệ nghèo đã được Ban Chỉ đạo cấp huyện dự kiến, các xã lập danh sách dự kiến hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn (theo từng thôn). Đồng thời chỉ đạo các thôn tổ chức bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thôn.
12. Từ ngày 23/11/2010 đến ngày 25/11/2010: Các thôn tổ chức họp thôn bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo. Lập biên bản, danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo qua kết quả bình xét tại thôn gửi Ban Chỉ đạo cấp xã.
13. Ngày 26/11/2010 đến ngày 27/11/2010: Ban Chỉ đạo cấp xã tổng hợp số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo kèm theo danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo chính thức trên địa bàn báo cáo Ban Chỉ đạo cấp huyện.
14. Ngày 28/11/2010: Ban Chỉ đạo cấp huyện tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổng số và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo chính thức trên địa bàn.
15. Ngày 29/11/2010: Ban Chỉ đạo cấp tỉnh họp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh kết quả điều tra chính thức.
16. Ngày 30/11/2010: Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả điều tra chính thức về Ban Chỉ đạo Trung ương.
VI. Một số nội dung khác.
1. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Sau 02 ngày kể từ khi gửi kết quả bình xét và danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo chính thức lên Ban Chỉ đạo cấp huyện nếu Ban Chỉ đạo cấp huyện không có ý kiến về số liệu hộ nghèo chính thức của xã, thì các xã tiến hành niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo chính thức ở những nơi công cộng và trên các phương tiện thông tin đại chúng của xã; sau 15 ngày kể từ khi niêm yết nếu không có ý kiến khiếu nại, Uỷ ban nhân dân cấp xã tiến hành lập các thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo.
2. Xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý, theo dõi hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Sau khi đã có kết quả điều tra chính thức, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Cục thống kê tỉnh hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai thu thập các thông tin về đặc điểm của các hộ nghèo, hộ cận nghèo để xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ nghèo; triển khai xây dựng phần mềm để quản lý hộ nghèo trên máy vi tính.  

3. Đơn vị thực hiện chỉ đạo Cuộc tổng điều tra.
Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 các cấp là cơ quan giúp Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo và tổ chức thực hiện Cuộc tổng điều tra hộ nghèo.
VII. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo):

- Chủ trì, phối hợp Cục Thống kê xây dựng bộ công cụ điều tra, hướng dẫn quy trình điều tra và tập huấn nghiệp vụ điều tra cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả điều tra trên địa bàn tỉnh báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, các huyện, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch điều tra (mỗi huyện, thành phố cử ít nhất 01 cán bộ phụ trách).
- Cùng với Cục Thống kê tỉnh chịu trách nhiệm xác nhận kết quả điều tra của các huyện, thành phố, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.   

- Phối hợp với các ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng dự toán kinh phí phục vụ Cuộc tổng điều tra gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Cục Thống kê tỉnh: 
- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng bộ công cụ điều tra, hướng dẫn quy trình điều tra và tập huấn nghiệp vụ điều tra cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.
- Phân công cán bộ kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố triển khai Cuộc tổng điều tra đảm bảo đúng quy định.
- Cùng với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm xác nhận kết quả điều tra của các huyện, thành phố, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.   
3. Sở Tài chính:

- Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí phục vụ cho Cuộc tổng điều tra đảm bảo kế hoạch đề ra.

- Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố cung cấp đơn giá bình quân trên thị trường đối với một số loại sản phẩm chủ yếu tại các thời điểm cuối năm 2009 và 6 tháng đầu năm 2010 để làm tài liệu tham khảo cho Cuộc điều tra.
4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thực hiện nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo điều tra phân công và có trách nhiệm cung cấp định mức vật tư, đơn giá chi phí trong sản xuất, chăn nuôi theo từng vụ sản xuất của năm 2009, 2010 để làm tài liệu tham khảo cho Cuộc điều tra.
5. Các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh:

a) Nhiệm vụ chung:

- Có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố thực hiện cuộc điều tra đạt kết quả, đúng tiến độ. Tiến hành phúc tra kết quả điều tra của các huyện, thành phố. Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh về tiến độ và số liệu điều tra hộ nghèo tại địa bàn được phân công phụ trách;
- Phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, báo cáo tiến độ điều tra của các huyện, thành phố về Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh;
- Chuẩn bị các số liệu về tình hình kinh tế - xã hội của các huyện, thành phố thuộc lĩnh vực ngành phụ trách, theo dõi để phục vụ cho việc xem xét, công bố tỷ lệ hộ nghèo của các huyện, thành phố.  

b) Phân công địa bàn phụ trách:
- Huyện Na Hang: Tỉnh đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh - Tổ trưởng; Thành viên: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Huyện Chiêm Hoá: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh - Tổ trưởng; Thành viên: Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội tỉnh.

- Huyện Hàm Yên: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - Tổ trưởng; Thành viên: Sở Y tế, Dự án Đa dạng hoá thu nhập nông thôn (RIDP).

- Huyện Sơn Dương: Hội Nông dân tỉnh - Tổ trưởng; Thành viên: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng.

- Huyện Yên Sơn: Ban Dân tộc - Tổ trưởng; Thành viên: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thành phố Tuyên Quang: Hội Cựu chiến binh - Tổ trưởng; Thành viên: Sở Giáo dục và Đào tạo.
6. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:
- Có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Cuộc điều tra hộ nghèo trên địa bàn theo đúng kế hoạch và quy định, đảm bảo công khai, dân chủ, có chất lượng; thu thập thông tin chính xác, sát thực tế; đánh giá đúng thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn, không chạy theo thành tích.

- Chịu trách nhiệm về tiến độ điều tra và tính chính xác của kết quả điều tra trên địa bàn.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thực hiện việc niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và thực hiện các thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phải lưu trữ toàn bộ hồ sơ về hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả Cuộc điều tra và kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh: Phối hợp với chính quyền các cấp triển khai thực hiện tốt Cuộc tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia thực hiện tốt và giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức điều tra hộ nghèo tại cơ sở.  
8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang: Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao ý thức của người dân về tầm quan trọng, ý nghĩa của Cuộc tổng điều tra hộ nghèo trên toàn tỉnh, phát huy tinh thần làm chủ, thực hiện tốt cuộc điều tra.
Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 cấp tỉnh, các Sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, phải báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp) để kịp thời xem xét, giải quyết./. 

	Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;  (Báo cáo)

- Thường trực HĐND; 

- Chủ tịch; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Viện Khoa học LĐXH, Bộ LĐTBXH;

- Cục BTXH, Bộ LĐTBXH;

- UBMT Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các TV BCĐ thực hiện chương  trình 
    giảm nghèo 2006-2010 cấp tỉnh;         (Thực hiện)
- Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh;
- Báo Tuyên Quang; 

- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;

- Phòng VX, TH;

- Lưu VT. 
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)
Vũ Thị Bích Việt
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